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BÁO CÁO 
Tổng kết đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 76 năm 

Ngày Truyền thống ngành Tư pháp và Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã 
hội chủ nghĩa Việt Nam và tình hình thực hiện phong trào thi đua đặc biệt 

do Thủ tướng Chính phủ phát động 
 

 

Thực hiện Quyết định số 1000/QĐ-BTP ngày 14/6/2021 của Bộ Trưởng Bộ 

Tư pháp về việc ban hành Kế hoạch phát động đợt thi đua cao điểm lập thành 
tích chào mừng Kỷ niệm 76 năm Ngày Truyền thống ngành Tư pháp và Ngày 
Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Văn bản số 3704/BTP-
TĐKT ngày 14/10/2021 của Bộ Tư pháp về việc hướng dẫn tổng kết; xét, đề 
nghị khen thưởng tổng kết đợt thi đua cao điểm và phong trào thi đua đặc biệt do 
Thủ tướng Chính phủ phát động, Sở Tư pháp báo cáo tổng kết đợt thi đua (từ 

tháng 06/2021 đến tháng 08 năm 2021), như sau: 

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN 

1. Quán triệt, chỉ đạo hưởng ứng, tổ chức thực hiện đợt thi đua 

Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang đã ban hành Quyết định số 157/QĐ-STP 
ngày 14/7/2021 về việc ban hành Kế hoạch phát động đợt thi đua cao điểm 

ngành Tư pháp tỉnh Tuyên Quang lập thành tích chào mừng kỷ niệm 76 năm 
Ngày Truyền thống ngành Tư pháp và Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội 
chủ nghĩa Việt Nam với nội dung chủ yếu về việc thi đua hoàn thành xuất sắc 
nhiệm vụ được giao và tăng cường phòng, chống dịch bệnh covid - 19. Tổ chức 
quán triệt, triển khai, phát động phong trào thi đua đến toàn thể công chức, viên 
chức, người lao động ngành tư pháp tỉnh Tuyên Quang. 

2. Kết quả thực hiện 

2.1. Kết quả thực hiện nhiệm vụ chuyên môn 

2.1.1. Công tác tham mưu chỉ đạo, điều hành 

Sở Tư pháp đã tham mưu, trình UBND tỉnh ban hành 15 dự thảo văn bản; 
ban hành theo thẩm quyền 547 văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác tư 
pháp trên địa bàn tỉnh; hoàn thành đúng và trước hạn 58/58 nhiệm vụ do UBND 
tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao. Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tư pháp, công 
tác cải cách hành chính 06 tháng đầu năm 2021 theo hình thức trực tuyến với 08 
điểm cầu kết nối với các huyện, thành phố trong tỉnh. 
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2.2.2. Công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy 
phạm pháp luật (QPPL) 

Sở Tư pháp đã trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh 03 văn bản chỉ đạo, 
triển khai thực hiện công tác xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản 
QPPL trên địa bàn tỉnh1; ban hành theo thẩm quyền 32 văn bản triển khai, hướng 
dẫn thực hiện. 

Lập Danh mục văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh quy 
định chi tiết 03 luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại kỳ họp thứ 9, thứ 
102; kiểm tra 01 đề nghị xây dựng quyết định QPPL của UBND tỉnh; thành lập 
04 Hội đồng tư vấn thẩm định; hoàn thành thẩm định 21 dự thảo văn bản QPPL 
(tăng 04 dự thảo văn bản so với cùng kỳ năm 2020); tham gia ý kiến đối với 100  
dự thảo văn bản (tăng 63 dự thảo văn bản so với cùng kỳ năm 2020); tự kiểm tra 
06 văn bản do HĐND, UBND tỉnh ban hành (đạt 100%); triển khai thực hiện rà 

soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh ban hành 
nhiệm kỳ 2016 - 2021 đồng thời hướng dẫn UBND cấp huyện, cấp xã triển khai 
thực hiện. 

Biên soạn, in 200 cuốn tài liệu hướng dẫn nghiệp vụ công tác xây dựng, 

kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật và 250 cuốn "Tập 
hợp các Văn bản Quy phạm pháp luật do Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân 
tỉnh Tuyên Quang ban hành năm 2020" cung cấp cho các cơ quan, đơn vị; cập 
nhật 06 văn bản quy phạm pháp luật do HĐND, UBND tỉnh mới ban hành và 
cập nhật thuộc tính văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh ban 
hành lên Cơ sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Tuyên Quang trực 
thuộc Cơ sở dữ liệu Quốc gia về văn bản pháp luật, lũy kế đến thời điểm hiện 

tại đã thực hiện cập nhật 945 văn bản. 

2.1.3. Công tác theo dõi thi hành pháp luật 

Trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1036/QĐ-UBND ngày 
30/7/2021 thành lập Đoàn kiểm tra tình hình thi hành pháp luật về giao rừng, 
chuyển mục đích sử dụng rừng, các điều kiện về an toàn phòng cháy và chữa 
cháy và việc thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2021 
và tổ chức triển khai thực hiện.  

                                        
1 Gồm: (1) Kế hoạch số 113/KH-UBND ngày 28/7/2021 rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật 

do Hội đồng nhân dân tỉnh, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành nhiệm kỳ 2016 - 2021; (2) Kế hoạch số 126/KH-

UBND ngày 22/7/2021 về thực hiện Kết luận số 83 -KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng kết việc 

thực hiện Nghị quyết số 48-NQ/TW ngày 24/5/2005 của Bộ Chính trị khóa IX về Chiến lược xây dựng và hoàn 

thiện hệ thống pháp luật Việt Nam đến năm 2010, định hướng đến năm 2020; (3) Văn bản số 2544/UBND -NC 

ngày 26/7/2021 về việc nâng cao chất lượng xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tăng cường hiệu quả thi 

hành pháp luật. 
2 Văn bản số 731/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 12/7/2021. 
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Tổ chức tổng kết, báo cáo tình hình thi hành 06 Luật3; đánh giá tình hình 
thực hiện 09 Quyết định của UBND tỉnh4. Phối hợp với các cơ quan, đơn vị giải 
quyết 03 vụ việc vướng mắc trong thi hành pháp luật. 

2.1.4. Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật 

Sở Tư pháp đã trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh, Hội đồng phối hợp 

phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh 04 văn bản5, ban hành theo thẩm quyền 09 văn 
bản về công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; tổ chức tổng kết việc thực hiện 
Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2017 - 2021 và 02 Đề án 
thuộc Chương trình6. Tham gia Tọa đàm trực tuyến góp ý dự thảo Báo cáo 
nghiên cứu vè sự cần thiết xây dựng Chiến lược nâng cao nhận thức và hiểu biết 
pháp luật cho người dân, trọng tâm vào nhóm yếu thế do Bộ Tư pháp tổ chức. 

Trong đợt thi đua cao điểm, toàn tỉnh đã thực hiện 1.015 buổi tuyên truyền 
pháp luật cho 60.866 lượt người; tuyên truyền qua hệ thống  truyền thanh cơ sở 
5.075 buổi; biên soạn, cung cấp 40.798 bộ tài liệu tuyên truyền pháp luật; đăng 
tải trên Trang thông tin điện tử PBGDPL tỉnh Tuyên Quang, Fanpage Phổ biến 
giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang, Trang thông tin điện tử các cơ quan, đơn 
vị 2.354 bộ tài liệu tuyên truyền pháp luật. Trong đó Sở Tư pháp đã phối hợp tổ 

                                        
3 gồm: Luật Tiếp cận thông tin năm 2016;  Luật Nhà ở năm 2014;  Luật Kinh doanh bất động sản năm 2014 ; 

Luật Di sản văn hóa năm 2001 (được sửa đổi, bổ sung năm 2009); Luật Tiêu chuẩn và quy chuẩn kỹ thuật năm 

2006 và Luật Chất lượng sản phẩm hàng hóa năm 2007  
4 (1) Quyết định số 20/2008/QĐ-UBND ngày 21/9/2008 của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định về tiêu 

chí phân vùng, phân loại đường phố và phân vị trí đất làm căn cứ phân vùng, phân loại đường phố, phân vị trí 

đất để định giá đất trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; (2) Quyết định số 04/2012/QĐ-UBND ngày 13/3/2012 của 

UBND tỉnh về việc ban hành giá cước bốc xếp bằng thủ công một số loại vật liệu, vật tư, hàng hoá chủ yếu trên 

địa bàn tỉnh Tuyên Quang; (3) Quyết định số 01/2016/QĐ-UBND ngày 28/01/2016 của UBND tỉnh về ban hành  

quy định chế độ miễn, giảm tiền thuê đất đối với các cơ sở thực hiện xã hội hóa sử dụng đất tại đô thị trên địa 

bàn tỉnh Tuyên Quang; (4) Quyết định số 06/2017/QĐ-UBND, ngày 20/6/2017 của UBND tỉnh ban hành quy 

định quy trình lập, thẩm định phương án giá, thẩm quyền, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị t rong việc lập, 

thẩm định phương án giá; phân cấp quản lý giá đối với hàng hoá, dịch vụ thuộc thẩm quyền quyết đ ịnh  của  Uỷ 

ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang; (5) Quyết định số 15/2017/QĐ-UBND của UBND tỉnh quy định cước vận tải 

hàng hoá bằng ô tô trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; (6) Quyết định số 41/2019/QĐ-UBND ngày 20/12/2019 của  

UBND tỉnh Quy định mức tỷ lệ phần trăm () để tính đơn giá thuê đất, trả tiền thuê đất hàng năm không thông 

qua hình thức đấu giá; đơn giá thuê đất có mặt nước; đơn giá thuê đất đối với đất xây dựng công trình ngầm 

trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; (7) Quyết định số 05/2017/QĐ-UBND ngày 25/4/2017 của UBND tỉnh Ban hành 

đơn giá bồi thường thiệt hại về tài sản (vật kiến trúc, cây trồng, vật nuôi) gắn liền với đất bị thu hồi khi Nhà 

nước thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh, lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, mục đích 

phát triển kinh tế theo quy định của pháp luật trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; (8) Quyết định số 476/QĐ -UBND 

ngày 29/12/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh Tuyên Quang về việc quy định giá tính lệ phí trước bạ đối với tài sản 

là nhà trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; (9) Quyết định số 05/2015/QĐ-UBND ngày 16/4/2015 của UBND tỉnh 

ban hành Quy định về trình tự, thủ tục thực hiện bồi thường, hỗ trợ và tái định cư khi Nhà nước  thu hồi đất vì 

mục đích quốc phòng, an ninh, phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng trên địa bàn t ỉnh  Tuyên  

Quang 
5 Gồm: (1) Quyết định số 1274/QĐ-UBND ngày 23/8/2021 kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục 

pháp luật tỉnh; (2) Quyết định số 1269/QĐ-UBND ngày 23/8/2021 miễn nhiệm 30 Báo cáo viên pháp luật cấp 

tỉnh; (3) Quyết định số 1270/QĐ-UBND ngày 23/8/2021 công nhận 91 Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh; (4) Tổ 

chức sơ kết 03 năm thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ Tư pháp quy định Bộ tiêu chí  

đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật (Tờ trình số 65/TTr-STP ngày 29/7/2021) 
6 Báo cáo số 158/BC-STP ngày 30/7/2021 tổng kết Chương trình phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 

2017 - 2021 theo Quyết định số 705/QĐ-TTg. Báo cáo số 163/BC-STP ngày 04/8/2021 tổng kết việc thực hiện 

Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 

2012 - 2016” đến năm 2021. Báo cáo số 164/BC-STP ngày 07/8/2021  tổng kết việc thực hiện Đề án “Tăng 

cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019-2021” 

https://stptuyenquang.vnptioffice.vn/VanBan/XemDi_Chitiet.aspx?m=37986&a=1
https://stptuyenquang.vnptioffice.vn/VanBan/XemDi_Chitiet.aspx?m=37986&a=1
https://stptuyenquang.vnptioffice.vn/Vanban/XemDi_Chitiet.aspx?m=38422&a=1
https://stptuyenquang.vnptioffice.vn/Vanban/XemDi_Chitiet.aspx?m=38422&a=1
https://stptuyenquang.vnptioffice.vn/Vanban/XemDi_Chitiet.aspx?m=38692&a=1
https://stptuyenquang.vnptioffice.vn/VanBan/XemDi_Chitiet.aspx?m=38965&a=1
https://stptuyenquang.vnptioffice.vn/VanBan/XemDi_Chitiet.aspx?m=39383&a=1
https://stptuyenquang.vnptioffice.vn/VanBan/XemDi_Chitiet.aspx?m=39383&a=1
https://stptuyenquang.vnptioffice.vn/Vanban/XemDi_Chitiet.aspx?m=38422&a=1
https://stptuyenquang.vnptioffice.vn/Vanban/XemDi_Chitiet.aspx?m=38422&a=1
https://stptuyenquang.vnptioffice.vn/Vanban/XemDi_Chitiet.aspx?m=38483&a=1
https://stptuyenquang.vnptioffice.vn/Vanban/XemDi_Chitiet.aspx?m=38483&a=1
https://stptuyenquang.vnptioffice.vn/Vanban/XemDi_Chitiet.aspx?m=38483&a=1
https://stptuyenquang.vnptioffice.vn/Vanban/XemDi_Chitiet.aspx?m=38537&a=1
https://stptuyenquang.vnptioffice.vn/Vanban/XemDi_Chitiet.aspx?m=38537&a=1
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chức 01 Hội nghị tuyên truyền pháp luật trực tiếp cho 170 lượt người; biên soạn, 
cấp phát 38.096 bộ tài liệu tuyên truyền pháp luật; đăng tải, chia sẻ 1.084 tin, 
bài, ảnh, văn bản, tài liệu, thông tin pháp luật trên Trang Thông tin điện tử Sở 
Tư pháp, Trang Thông tin điện tử Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh và Fanpage 
Phổ biến giáo dục pháp luật Tuyên Quang7, tiếp cận 11.249 người, thu hút 1.735 

lượt tương tác, chia sẻ. 

2.1.5. Công tác hòa giải ở cơ sở; xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp 
luật 

Tiếp tục triển khai, hướng dẫn các huyện, thành phố tổ chức triển khai thực 
hiện Kế hoạch phối hợp tổ chức Hội thi “Hòa giải viên giỏi” năm 2021. Ban 
hành Quyết định số 155/QĐ-STP ngày 13/7/2021 về việc thành lập Ban tổ chức 
Hội thi “Hòa giải viên giỏi” tỉnh Tuyên Quang năm 2021, đồng thời hướng dẫn 
UBND huyện, thành phố tổ chức Hội thi cấp huyện. Biên soạn 02 bộ tài liệu 

nghiệp vụ, in 3.490 cuốn cung cấp cho các Tổ hoà giải trên địa bàn tỉnh. Các tổ 
hòa giải ở cơ sở đã thực hiện hòa giải thành 548/633 vụ việc, đạt tỷ lệ 86,57%. 

Ban hành Văn bản số 687/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 01/7/2021 
hướng dẫn việc rà soát xây dựng Tủ sách pháp luật tại các xã đặc biệt khó khăn 

theo Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày 13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ 
về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật. 

2.1.6. Công tác quản lý xử lý vi phạm hành chính 

Trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh 02 văn bản8; ban hành theo thẩm 
quyền 04 Kế hoạch, văn bản triển khai công tác thi hành pháp luật về xử lý vi 
phạm hành chính trên địa bàn tỉnh; Tổ chức thực hiện công tác kiểm tra việc thi 
hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021 tại 03 đơn vị9, trực tiếp 
kiểm tra 13 hồ sở xử lý vi phạm hành chính về lĩnh vực xây dựng10. 

2.1.7. Công tác hộ tịch, quốc tịch; nuôi con nuôi 

Ban hành theo thẩm quyền 13 văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực 
hiện công tác hộ tịch, quốc tịch; nuôi con nuôi. Phối hợp Cục Hộ tịch, quốc tịch, 
chứng thực, Bộ Tư pháp tổ chức Hội thảo trực tuyến tham vấn ý kiến về “Báo 
cáo đánh giá khuôn khổ pháp luật về đăng ký và thống kê hộ tịch và quản lý 
định danh ở Việt Nam”. Hướng dẫn trực tiếp về nghiệp vụ và trả lời vướng mắc 
về pháp luật hộ tịch cho 33 lượt tổ chức và cá nhân. 

                                        
7 Gồm: 306 tin, bài, ảnh, văn bản trên Trang Thông tin điện tử Phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên 

Quang; 748 tin, bài, ảnh, văn bản trên Trang thông tin điện tử Sở Tư pháp; chia sẻ 26 thông tin Fanpage Phổ 

biến, giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang  
8 Gồm: Báo cáo của UBND tỉnh về công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính 06 tháng đầu 

năm 2021; Quyết định số 1035/QĐ-UBND ngày 29/7/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh thành lập Đoàn kiểm tra 

việc thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2021. 
9 Gồm: Sở Xây dựng; UBND thành phố Tuyên Quang; UBND huyện Yên Sơn.  
10 Trong đó: Sở Xây dựng: 03 hồ sơ; UBND thành phố Tuyên Quang: 10 hồ sơ. 
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UBND cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh đã tiếp nhận và giải quyết 
22.594 việc hộ tịch, trong đó cấp huyện thực hiện 536 việc; cấp xã thực hiện 
22.058 việc. 

2.1.8. Công tác lý lịch tư pháp 

Sở Tư pháp đã tiếp nhận 459 hồ sơ yêu cầu cấp phiếu lý lịch tư pháp, đã 

cấp phiếu lý lịch tư pháp cho 366 trường hợp trước và đúng hạn, đạt 100%, còn 
93 hồ sơ mới tiếp nhận đang trong thời hạn giải quyết. Tiếp nhận và xử lý 
2.603/3.085 thông tin lý lịch tư pháp. 

2.1.9. Công tác quản lý nhà nước về bồi thường nhà nước; đăng ký biện 

pháp bảo đảm 

Ban hành theo thẩm quyền 03 văn bản hướng dẫn, triển khai thực hiện công 
tác bồi thường nhà nước, đăng ký biện pháp bảo đảm11. Phối hợp Đài Phát thanh 
và Truyền hình Tuyên Quang xây dựng chuyên mục “Hỗ trợ pháp lý cho doanh 

nghiệp” số chuyên đề về công tác bồi thường trách nhiệm của nhà nước. 

2.1.10. Công tác công chứng, chứng thực 

- Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 115/KH-UBND ngày 29/7/2021 
triển khai thực hiện Nghị quyết số 172/NQ-CP ngày 19 tháng 11 năm 2020 của 
Chính phủ về chính sách phát triển nghề công chứng; Soạn thảo, lấy ý kiến tham 
gia, thẩm định đối với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh ban hành Quy định 
tiêu chí xét duyệt hồ sơ đề nghị thành lập Văn phòng công chứng trên địa bàn 
tỉnh Tuyên Quang; Tổ chức tổng kết 06 năm thực hiện Nghị định số 

23/2015/NĐ-CP ngày 16/02/2015 của Chính phủ về cấp bản sao từ sổ gốc, 
chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký và chứng thực hợp đồng, 
giao dịch và các văn bản hướng dẫn thi hành (Báo cáo số 114/BC-STP ngày 
17/6/2021); ban hành 05 văn bản hướng dẫn, triển khai thực hiện công tác công 
chứng, chứng thực; giải quyết 04 hồ sơ thủ tục hành chính liên quan đến lĩnh 
vực công chứng; cập nhật 50 thông tin lên hệ thống phần mềm “Cơ sở dữ liệu 
công chứng” và “Cơ sở dữ liệu chứng thực” tỉnh Tuyên Quang.   

- Phòng Công chứng số 1 thực hiện công chứng hợp đồng, giao dịch 1.444 
việc, thu phí 559.550.000 đồng, thù lao công chứng 128.100.000 đồng.  

- Toàn tỉnh thực hiện 135.567 việc chứng thực, thu phí 1.109.459.000 đồng 

2.1.11. Công tác đấu giá tài sản 

Trình UBND tỉnh Kế hoạch triển khai thực hiện Chỉ thị số 40/CT-TTg 
ngày 02/11/2020 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý nhà 
nước đối với hoạt động đấu giá tài sản trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang; ban hành 
kế hoạch và tổ chức khảo sát tình hình thi hành pháp luật về đấu giá tài sản tại 

                                        
11 Gồm: Văn bản số 601/STP-BT&HCTP ngày 06/7/2021 Về việc báo cáo thực hiện Nghị qu yết số 

134/2020/QH14 của Quốc hội khoá XIV về công tác bồi thường nhà nước; Báo cáo 155/BC -STP ngày 28/7/2021 

về kết quả thực hiện Nghị quyết số 134/2020/QH14 về tình hình giải quyết vụ việc yêu cầu bồi thường nhà  nước 

năm 2021 theo Luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước; Văn bản số 728/STP-BT&HCTP ngày 12/07/2021 

về việc triển khai thực hiện Quy chế phối hợp trong quản lý nhà nước về đăng ký thế chấp trên địa bàn tỉnh.  



6 
 

55 cơ quan, đơn vị; ban hành 03 văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện công tác 
đấu giá tài sản; cung cấp thông tin đăng ký hành nghề đấu giá tài sản đối với 02 
trường hợp. 

Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thực hiện 87 cuộc đấu giá tài sản, tổng 
giá trị tài sản đấu giá thành 71.309.254.999 đồng , tăng so với giá khởi điểm 
33.891.328.999 đồng; thu thù lao đấu giá 425.311.000 đồng, nộp ngân sách nhà 
nước 52.531.100 đồng. 

2.1.12. Công tác trợ giúp pháp lý 

Ban hành 01 Văn bản triển khai thực hiện công tác trợ giúp pháp lý. Kiểm 

tra, trình UBND tỉnh bổ nhiệm và cấp thẻ trợ giúp viên pháp lý cho 01 trường 
hợp. Các tổ chức thực hiện trợ giúp pháp lý trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành trợ 
giúp pháp lý cho 120 người, gồm: tư vấn pháp luật cho 73 người, đại diện tham 
gia tố tụng cho 47 người, trong đó Trung tâm Trợ giúp pháp lý nhà nước Sở Tư 
pháp đã hoàn thành trợ giúp pháp lý cho 119 người (giảm 139 người so với cùng 
kỳ năm 2020), gồm: tư vấn pháp luật cho 73 người; đại diện tham gia tố tụng 
cho 46 người. 

2.1.13. Công tác quản lý nhà nước về luật sư; tư vấn pháp luật; hòa giải 
thương mại 

Kiểm tra, trình Bộ Tư pháp cấp chứng chỉ hành nghề Luật Sư cho 01 
trường hợp; kiểm tra, thu hồi theo thẩm quyền Giấy chứng nhận đăng ký hoạt 
động của 01 tổ chức hành nghề luật sư; cấp thẻ Tư vấn viên pháp luật theo thẩm 
quyền cho 01 trường hợp. Ban hành theo thẩm quyền Kế hoạch kiểm tra tình 
hình tổ chức, hoạt động luật sư, tư vấn pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2021 và 
tổ chức triển khai thực hiện. Thông báo danh sách 01 tổ chức hòa giải thương 
mại và 02 hòa giải viên thương mại vụ việc trên địa bàn tỉnh. 

2.1.14. Công tác quản lý nhà nước về giám định tư pháp 

Rà soát, trình UBND tỉnh ban hành Quyết định cấp thẻ giám định viên tư 
pháp cho 29 trường hợp (Tờ trình số 67/TTr-STP ngày 04/8/2021); Ban hành 
theo thẩm quyền Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều 
của Luật Giám định, 02 văn bản hướng dẫn, triển khai thực hiện công tác quản 
lý nhà nước về giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh. Kiểm tra hồ sơ, đề nghị bổ 
nhiệm, miễn nhiệm giám định viên tư pháp đối với 06 trường hợp (gồm: bổ 
nhiệm 05 trường hợp, miễn nhiệm 01 trường hợp) 

2.1.15. Công tác quản lý nhà nước về thừa phát lại 

Trình UBND tỉnh ban hành Quyết định số 406/QĐ-UBND ngày 20/7/2021 
về việc phê duyệt Đề án phát triển Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh 
Tuyên Quang giai đoạn 2021-2030; Thông báo số 96/TB-UBND ngày 
22/7/2021 về việc thành lập Văn phòng Thừa phát lại trên địa bàn tỉnh Tuyên 
Quang, giai đoạn 2021 - 2030; thẩm định, đề nghị UBND tỉnh ban hành Quyết 
định cho phép thành lập Văn phòng Thừa phát lại Long Mai; kiểm tra, cấp giấy 
đăng ký hoạt động Văn phòng Thừa Phát lại cho 01 Văn phòng; ghi tên vào 
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Danh sách Thừa phát lại hành nghề tại tỉnh Tuyên Quang và cấp thẻ Thừa phát 
lại cho 01 trường hợp; cung cấp thông tin về thừa phát lại đối với 03 trường hợp. 

2.1.16. Công tác theo dõi Bộ chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật; hỗ trợ pháp 
lý cho doanh nghiệp 

Ban hành 05 văn bản hướng dẫn, triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải 

pháp nâng cao xếp hạng Chỉ số B1 và công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp; 
Xây dựng Phiếu khảo sát đánh giá chất lượng các hoạt động hỗ trợ pháp lý cho 
doanh nghiệp, khó khăn, vướng mắc và nhu cầu hỗ trợ pháp lý của doanh nghiệp 
trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang và tổ chức thực hiện12. Phối hợp với Đài Phát 
thanh và Truyền hình tỉnh xây dựng 01 chuyên mục Hỗ trợ pháp lý cho doanh 
nghiệp; biên soạn, in và phát hành 1.000 cuốn tài liệu tuyên truyên pháp luật về 
kinh doanh cấp phát cho các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Rà soát, kiến nghị 
xử lý 29 lượt nội dung vướng mắc của hệ thống pháp luật hiện hành (do Trung 

ương ban hành) liên quan đến hoạt động đầu tư, kinh doanh của doanh nghiệp.  

2.1.17. Công tác pháp chế 

Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 
04/7/2011 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức 
của tổ chức pháp chế13; ban hành Kế hoạch và kiểm tra công tác pháp chế tại các 
cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, doanh nghiệp nhà nước thuộc tỉnh quản 
lý năm 2021. 

2.1.18. Công tác cải cách tư pháp; cải cách hành chính  

* Công tác cải cách tư pháp 

Trình UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 127/KH-UBND ngày 22/7/2021 
về thực hiện Kết luận số 84-KL/TW ngày 29/7/2020 của Bộ Chính trị về tổng 
kết 15 năm thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW của Bộ Chính trị khóa IX về 

Chiến lược Cải cách tư pháp đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 
Tổng hợp, báo cáo UBND tỉnh, Ban Nội chính Tỉnh ủy kết quả công tác cải cách 
tư pháp 6 tháng đầu năm 2021. 

* Công tác cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, xây dựng 

chính quyền điện tử 

Ban hành 02 Kế hoạch14 và 18 văn bản để tổ chức triển khai thực hiện công 
tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính, ứng dụng công nghệ thông 
tin, xây dựng chính quyền điện tử của Sở Tư pháp. 

                                        
12 Văn bản số 723/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 09/7/2021. 
13 Báo cáo số 49/BC-STP ngày 23/04/2021 tổng kết 10 năm thi hành Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 

04/7/2011 của Chính phủ Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức của tổ chức pháp chế (Thời điểm 

từ 25/8/2011 đến 01/4/2021) của tổ chức pháp chế  
14 Gồm: (1) Quyết định số 180/QĐ-STP ngày 11/8/2021 ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện cung cấp 

dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 đối với các thủ tục hành chính thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Sở T ư 

pháp tỉnh Tuyên Quang năm 2021; (2) Kế hoạch số 41/KH-STP ngày 12/8/2021 về tổ chức cuộc thi trực 

tuyến “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính” năm 2021   

https://stptuyenquang.vnptioffice.vn/VanBan/XemDi_Chitiet.aspx?m=35005&a=1
https://stptuyenquang.vnptioffice.vn/VanBan/XemDi_Chitiet.aspx?m=35005&a=1
https://stptuyenquang.vnptioffice.vn/VanBan/XemDi_Chitiet.aspx?m=35005&a=1
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Xây dựng, trình Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Quyết định số 1057/QĐ-
UBND ngày 02/8/2021công bố danh mục 181 thủ tục hành chính thuộc phạm vi 
quản lý nhà nước của Sở Tư pháp; rà soát, kiến nghị và được Chủ tịch UBND 
tỉnh thông qua phương án đơn giản hóa đối với 03 thủ tục hành chính thuộc lĩnh 
vực quản lý nhà nước của Sở Tư pháp; triển khai rà soát, xây dựng và hoàn thiện 

quy trình nội bộ, liên thông trong giải quyết 181 thủ tục hành chính thuộc phạm 
vi quản lý nhà nước của Sở Tư pháp theo Quyết định số 1057/QĐ-UBND ngày 
02/8/2021 về việc công bố danh mục 181 thủ tục hành chính thuộc phạm vi chức 
năng quản lý nhà nước của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang. Chủ trì, phối hợp tổ 
chức 04 Hội nghị, hội thảo, tọa đàm trực tuyến, gồm: (1) Hội nghị trực tuyến sơ 
kết công tác cải cách hành chính trong lĩnh vực tư pháp 06 tháng đầu năm 
2021 và triển khai công tác 6 tháng cuối năm 2021; (2) Tọa đàm trực tuyến 

góp ý dự thảo Báo cáo nghiên cứu vè sự cần thiết xây dựng Chiến lược nâng cao 
nhận thức và hiểu biết pháp luật cho người dân, trọng tâm vào nhóm yếu thế; (3) 
Hội thảo trực tuyến tham vấn ý kiến về “Báo cáo đánh giá khuôn khổ pháp luật 
về đăng ký và thống kê hộ tịch và quản lý định danh ở Việt Nam”; Hội nghị trực 
tuyến toàn tỉnh nghiên cứu, học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị 
quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ban Thường vụ Tỉnh ủy; các đề án của 
Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 
XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII. Tổ chức 

Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu công tác cải cách hành chính” năm 2021 thu hút 
47 công chức, viên chức, người lao động đã tham gia dự thi, kết quả đã trao 09 
giải đối với 07 cá nhân và 02 tập thể với tổng trị giá giải thưởng là 5,6 triệu 
đồng. 

Tiếp tục duy trì ứng dụng có hiệu quả 15 phần mềm trong quản lý, chỉ đạo 
điều hành công việc và giải quyết thủ tục hành chính tại Sở Tư pháp15. 100% 
văn bản đến và đi (trừ văn bản, tài liệu mật) được xử lý, ký số trên phần mềm 
Quản lý văn bản và điều hành Sở Tư pháp và qua môi trường mạng, trong kỳ 
báo cáo đã trao đổi 4.100 lượt văn bản, tài liệu điện tử với các cơ quan, đơn vị. 
Thực hiện tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2021 đối 
với 20 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở 

Tư pháp; lập danh mục và triển khai cung cấp 59 dịch vụ công thuộc phạm vi 
quản lý nhà nước của Sở Tư pháp đủ điều kiện cung cấp trực tuyến mức độ 4 
trong năm 202116. Tiếp tục duy trì hoạt động có hiệu quả trang Fanpage 
Facebook Ngành tư pháp, Sở Tư pháp, Nhóm Zalo để trao đổi công việc của 

                                        
15 Gồm: (1) Hệ thống quản lý văn bản và điều hành; (2) Hệ thống một cửa điện tử tỉnh Tuyên Quang; (3 )  Hệ 

thống quản lý lý lịch tư pháp dùng chung; (4) Hệ thống cơ sở dữ liệu công chứng và thông tin ngăn chặn; (5) Cơ 

sở dữ liệu văn bản quy phạm pháp luật tỉnh Tuyên Quang thuộc cơ sở dữ liệu quốc gia về văn bản pháp luật; (6 )  

Phần mềm quản lý tổ chức và hoạt động trợ giúp pháp lý; (7) Hệ thống thông tin quản lý hộ tịch; (8) Phần  mềm 

công cụ quản lý hồ sơ quốc tịch cho Sở Tư pháp; (9) Phần mềm thống kê Ngành Tư pháp; (10) Hệ thống phần 

mềm quản lý thông tin đấu giá tài sản; (11) Phần mềm quản lý thông tin côn g chứng viên và tổ chức hành  nghề 

công chứng; (12) Hệ thống phần mềm quản lý chứng thực tỉnh Tuyên Quang; (13) Hệ thống quản lý hồ sơ cán 

bộ, công chức, viên chức tỉnh Tuyên Quang; (14) Phần mềm Kế toán Misa; (15) Phần mềm dịch vụ cấp phiếu lý 

lịch tư pháp trực tuyến. 
16 Gồm 45 dịch vụ công trực tuyến cấp tỉnh; 07 dịch vụ công trực tuyến cấp huyện, 07 dịch vụ công trực 

tuyến cấp xã 
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Khối Văn phòng Sở Tư pháp và của Sở Tư pháp, Phòng Tư pháp cấp huyện, 
Công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã, đồng thời giải đáp, tháo gỡ vướng mắc 
ngay khi có phản ánh, ý kiến của cán bộ ngành tư pháp trên các trang mạng nêu 
trên, góp phần đưa thông tin đến cơ sở nhanh nhất, hướng dẫn xử lý tình huống 
nghiệp vụ phát sinh cho cơ sở, chia sẻ các nội dung, tài liệu tuyên truyền các văn 

bản pháp luật mới cho người dân trên mạng xã hội 

Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính Sở Tư pháp  
đã tiếp nhận 467 hồ sơ17, đã giải quyết trước và đúng hạn 374 hồ sơ, còn 93 hồ 
sơ lĩnh vực lý lịch tư pháp mới tiếp nhận đang trong thời gian giải quyết. 

2.1.19. Công tác tổ chức cán bộ, xây dựng ngành 

Sở Tư pháp đã trình UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh 03 dự thảo văn bản 
về kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp, 
gồm: (1) Dự thảo Quyết định quy phạm pháp luật của UBND tỉnh Quy định 
chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên 
Quang; (2) Dự thảo Quyết định của UBND tỉnh Quy định cơ cấu tổ chức của Sở 
Tư pháp tỉnh Tuyên Quang; (3) Dự thảo Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh 
Quy định số lượng cấp phó các phòng chuyên môn nghiệp vụ, Văn phòng Sở, 

Thanh Tra Sở và chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của đơn vị 
sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang (Tờ trình số 
71/TTr-STP ngày 09/8/202; Tờ trình số 75/TTr-STP ngày 30/8/2021); ban hành 
12 Kế hoạch, văn bản hướng dẫn, triển khai, báo cáo về công tác tổ chức cán bộ, 
xây dựng ngành; 04 Quyết định về công tác cán bộ; cử 07 lượt công chức, viên 
chức tham gia các lớp đào tạo, bồi dưỡng. Tổ chức giao ban định kỳ hàng ngày 
15 phút (khối quản lý nhà nước); duy trì giao ban định kỳ hàng tháng, hàng quý 

giữa Đảng ủy, lãnh đạo Sở, các chi bộ, đoàn thể và phòng, đơn vị thuộc và trực 
thuộc Sở; Hội nghị giao ban công tác 6 tháng đầu năm 2021 với Phòng Tư pháp 
các huyện, thành phố bằng hình thức trực tuyến với 08 lượt điểm cầu. 

2.1.20. Công tác thanh tra, kiểm tra; phòng, chống tham nhũng; thực hành 

tiết kiệm, chống lãng phí; tiếp công dân 

Sở Tư pháp đã ban hành 08 Kế hoạch, văn bản về việc thực hiện công tác 
thanh tra, kiểm tra; phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng 
phí18. Tiến hành thanh tra việc chấp hành pháp luật về đấu giá tài sản đối với Ủy 

                                        
17 Trong đó có: 459 hồ sơ lĩnh vực lý lịch tư pháp, 03 hồ sơ lĩnh vực công chứng, 03 hồ sơ lĩnh vực thừa phát  

lại, 01 hồ sơ lĩnh vực tư vấn pháp luật, 01 hồ sơ lĩnh vực hộ tịch  
18 Gồm: (1) Báo cáo số 112/BC-STP ngày 15/6/2021 Báo cáo công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết 

khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng quý II, 06 tháng đầu năm 2021 của Sở; (2) Công văn số 20/CV -

TTr ngày 24/6/2021 về việc báo cáo tổng kết thực hiện quy chế lập, quản lý hồ sơ thanh tra, giải quyết khiếu nại, 

tố cáo; (3) Báo cáo số 139/BC-STP ngày 04/7/2021 kết quả  công tác thanh tra, tiếp công dân, giải quyết  k h iếu  

nại, tố cáo 06 tháng đầu năm 2021; phương hướng, nhiệm vụ 06 tháng cuối năm 2021; (4) Quyết định số 

151/QĐ-STP  ngày 05/7/2021 phê duyệt Kế hoạch thực hiện Quyết định số 108/QĐ-STP ngày 20/4/2021 của 

Giám đốc Sở Tư pháp về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật về đấu giá tài sản đối với  Ủy ban nhân dân 

huyện Sơn Dương; (5) Quyết định số 158/QĐ-STP ngày 16/7/2021 ban hành kế hoạch kiểm tra công tác tư pháp  

năm 2021; (6) Văn bản số 790/STP-TTr ngày 15/7/2021 về việc định hướng chương trình thanh tra năm 2022; 

(7) Báo cáo số 161/BC-STP ngày 02/8/2021 về kết quả công tác công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021; 

(8) Báo cáo số 173/BC-STP ngày 13/8/2021 kết quả công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020.  
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ban nhân dân huyện Sơn Dương; tổ chức 03 cuộc kiểm tra về công tác pháp chế,  
luật sư, tư vấn pháp luật, xử lý vi phạm hành chính. Tiếp 05 lượt công dân (tăng 
04 lượt so với cùng kỳ năm 2020); tiếp nhận và xử lý 05 đơn đề nghị; đã giải 
quyết 02/02 đơn đề nghị thuộc thẩm quyền, hướng dẫn công dân nộp đơn đến cơ 
quan có thẩm quyền giải quyết đối với 03 đơn không thuộc thẩm quyền. 

2.2. Kết quả của công tác phòng, chống dịch bệnh Covid-19 

Sở Tư pháp đã thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch Covid-19 Sở Tư 
pháp tỉnh Tuyên Quang gồm 12 thành viên, đồng thời ban hành Quy chế làm 
việc của Ban Chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện; ban hành 18 văn bản chỉ 
đạo, triển khai thực hiện các nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19. Tiếp tục 
quán triệt và tổ chức thực hiện nghiêm các văn bản chỉ đạo của của Trung ương, 
của Tỉnh về công tác phòng, chống dịch Covid - 19 và tổ chức thực hiện nghiêm 
các biện pháp phòng, chống dịch tại cơ quan; hạn chế các hoạt động tập trung 

đông người không cần thiết; thực hiện nghiêm túc yêu cầu 5K trong phòng, 
chống dịch; yêu cầu công dân, khách đến giao dịch đeo khẩu trang, sát khuẩn 
tay trước khi vào cơ sở giao dịch; thực hiện vệ sinh cơ quan bằng dung dịch khử 
khuẩn; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phòng, chống 
dịch; triển khai thực hiện việc khai báo y tế, kiểm soát người ra, vào cơ quan 
bằng mã QR code; 100% công chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp đã 
cài đặt và sử dụng ứng dụng Bluezone (PC-Covid), Sổ sức khỏe điện tử; rà soát, 

lập danh sách và tổ chức cho công chức, viên chức, người lao động Sở Tư pháp 
tham gia tiêm vắc xin phòng Covid-19, tính đến thời điểm hiện tại, Sở Tư pháp 
đã có 56/56 công chức, viên chức, người lao động đã được tiêm đầy đủ 02 mũi 
vắc xin phòng Covid-19, đạt 100%. 

Sở Tư pháp đã tham gia ý kiến vào 02 dự thảo Quyết định19, thẩm định 01 
dự thảo Quyết định20 quy phạm pháp luật của UBND tỉnh có nội dung liên quan 
đến công tác phòng, chống dịch covid-19 trên địa bàn tỉnh; rà soát, đề xuất sửa 
đổi, bổ sung 03 Văn bản hướng dẫn phòng, chống dịch covid-1921. Ban hành 03 
văn bản chỉ đạo, hướng dẫn triển khai thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến 
pháp luật về phòng, chống dịch Covid-1922; biên soạn 29 bộ tài liệu tuyên truyền 
pháp luật về phòng, chống dịch bệnh, đăng tải trên Trang thông tin điện tử Sở 
Tư pháp, Trang thông tin điện tử Phổ biến giáo dục pháp luật tỉnh Tuyên Quang 

và Fanpage Phổ biến, giáo dục pháp luật Tuyên Quang, đồng thời gửi đến 151 
các cơ quan, đơn vị, cá nhân để thực hiện tuyên truyền, phổ biến pháp luật liên 

                                        
19 Gồm: (1) dự thảo Quyết định ban hành Quy định quản lý, sử dụng hệ thống camera để giám sát tại các cơ 

sở cách ly y tế tập trung phòng, chống dịch COVID-19; (2) dự thảo Quyết định quy định hỗ trợ đối tượng lao 

động tự do gặp khó khăn do đại dịch COVID-19. 
20 Dự thảo Quyết định quy định hỗ trợ người lao động không có giao kết hợp đồng lao động (lao động tự do)  

và một số đối tượng lao động đặc thù khác gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang. 
21 Văn bản số 547/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 03/6/2021 của Sở Tư pháp về việc đề xuất sửa đổi các 

văn bản hướng dẫn phòng, chống dịch Covid-19. 
22 Gồm: Văn bản số 115/STP-XDKTTHPL &PBGDPL ngày 18/02/2021 của Sở Tư pháp về việc tuyên truyền, 

phổ biến pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch COVID-19; Văn bản số 432/STP-XDKTTHPL&PBGDPL 

ngày 11/5/2021 của Sở Tư pháp về việc gửi tài liệu tuyên truyền pháp luật về phòng, chống dịch bệnh; Văn  b ản  

số 980/STP-XDKTTHPL &PBGDPL ngày 31/8/2021 của Sở Tư pháp về việc tăng cường tuyên truyền, phổ biến 

pháp luật về phòng, chống dịch Covid-19; 
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quan đến phòng, chống dịch bệnh cho cán bộ, nhân dân thuộc phạm vi quản lý. 
Ban hành 02 văn bản chỉ đạo, triển khai thực hiện các biện pháp phòng, chống 
dịch covid-19 trong lĩnh vực bổ trợ tư pháp23. Vận động công chức, viên chức, 
người lao động và các đơn vị tích cực hưởng ứng tham gia ủng hộ các quỹ 
phòng chống Covid-19 với tổng số tiền trên 30.000.000 đồng. 

2.3. Kết quả tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật nước 
Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam 

Sở Tư pháp đã trình Uỷ ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch tổ chức 
Ngày Pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2021; tham 
mưu tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày  Pháp luật Việt Nam bằng nhiều 
hình thức đa dạng, phong phú như: tham mưu UBND tỉnh ban hành Kế hoạch và 
chuẩn bị các điều kiện để tổ chức Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu pháp luật về 
phòng, chống bệnh truyền nhiễm” (tổ chức trong tháng 10/2021 và trao giải vào 

dịp tổ chức hưởng ứng Ngày pháp luật); Phối hợp với Ủy ban Mặt trận Tổ  quốc 
tỉnh, Ban Dân vận Tỉnh ủy ban hành Kế hoạch phối hợp số 32/KHPH-MTTQ-
BDV-STP ngày 28/6/2021 về tổ chức Hội thi “Hòa giải viên giỏi” tỉnh Tuyên 
Quang năm 2021, Hội thi cấp tỉnh tổ chức vào dịp "Ngày pháp luật Việt Nam; 
ban hành kế hoạch tổ chức các cuộc tuyên truyền pháp luật lưu động tại cơ sở; 
xây dựng công trìn chào mừng hưởng ứng Ngày pháp luật.v.v.... 

3. Đánh giá chung 

Đợt thi đua cao điểm ngành Tư pháp tỉnh Tuyên Quang lập thành tích chào 

mừng kỷ niệm 76 năm Ngày Truyền thống ngành Tư pháp và Ngày Pháp luật 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và phong trào thi đua đặc biệt “Cả 
nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại 
dịch Covid-19” đã được Sở Tư pháp tỉnh Tuyên Quang phát động, triển khai sâu 
rộng, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của ngành, của tỉnh, được đông đảo công 
chức, viên chức, người lao động trong ngành tích cực, sôi nổi tham gia, hưởng 
ứng. 

Công chức, viên chức, người lao động Ngành Tư pháp tỉnh Tuyên Quang 
đã tập trung thi đua hoàn thành tốt các chương trình, kế hoạch công tác đã đề ra, 
đặc biệt là các nhiệm vụ trọng tâm công tác tư pháp năm 2021. Ngành Tư pháp 
tỉnh Tuyên Quang đã bám sát các nhiệm vụ chính trị của ngành, của tỉnh, tích 

cực, chủ động khắc phục mọi khó khăn, thi đua tổ chức triển khai thực hiện hoàn 
thành tốt trên hầu khắp các lĩnh vực công tác tư pháp năm 2021 mà Bộ Tư pháp 
đã đề ra và Chương trình công tác đã được UBND tỉnh phê duyệt. Kết quả công 
tác trên các lĩnh vực hầu hết đều đảm bảo yêu cầu về chất lượng, hiệu quả, góp 
phần quan trọng vào kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, 
phòng chống dịch bệnh Covid-19 tại địa phương. 

4. Kết quả biểu dương, khen thưởng 

                                        
23 Gồm: Văn bản số 103/STP-XDKTTHPL&PBGDPL ngày 09/02/2021 của Sở Tư pháp về việc thực hiện các 

biện pháp phòng, chống dịch COVID-19 trong hoạt động bổ trợ tư pháp; Văn bản số 466/STP-BT&HCTP ngày 

18/5/2021 của Sở Tư pháp về việc tiếp tục thực hiện các biện pháp Phòng, chống dịch COVID-19. 
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Căn cứ kết quả thi đua và thành tích đạt được của các tập thể, cá nhân trong 
đợt thi đua, Hội đồng thi đua khen thưởng Sở Tư pháp đã bình xét, đề nghị 
Giám đốc Sở trình Bộ trưởng Bộ Tư pháp tặng Bằng khen đối với 01 cá nhân có 
thành tích xuất sắc trong đợt thi đua. 

5. Bài học kinh nghiệm 

- Một là, tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thi đua nói 
riêng và công tác tư pháp nói chung; nâng cao nhận thức đối với cán bộ, đảng 
viên, công chức, viên chức, người lao động về công tác thi đua, để từ đó có sự 
đồng thuận về tư tưởng và nhận thức, phương châm hành động, hoàn thành tốt 
nhiệm vụ được giao. 

- Hai là, đề cao vai trò, trách nhiệm, tính nêu gương của người đứng đầu cơ 
quan, đơn vị trong việc xây dựng kế hoạch, phát động, đăng ký và lãnh đạo, tổ 
chức thực hiện phong trào thi đua; đồng thời nêu cao tinh thần quyết tâm, quyết 
liệt trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện các chương 
trình, kế hoạch công tác và những việc mới phát sinh với phương châm:kịp thời, 
chất lượng, hiệu quả. 

- Ba là, nội dung phong trào thi đua phải thiết thực, phù hợp, kế hoạch thực 
hiện cụ thể; hoạt động thi đua phải được gắn với việc thực hiện chức năng, 
nhiệm vụ, chức trách của từng cá nhân, tập thể và gắn với cải cách hành chính, 
cải cách tư pháp giữ vững kỷ cương, kỷ luật, nâng cao chất lượng hiệu quả công 
tác; phong trào thi đua gắn với động viên khen thưởng kịp thời, công bằng, đúng 

đối tượng; quan tâm xây dựng và phát hiện nhân tố mới, cán bộ trẻ, người lao 
động trực tiếp. 

II. NHIỆM VỤ, GIẢI PHÁP THỰC HIỆN HIỆU QUẢ PHONG 
TRÀO THI ĐUA ĐẶC BIỆT DO THỦ TƯỚNG PHÁT ĐỘNG TRONG 

THỜI GIAN TỚI 

1. Tiếp tục quán triệt, tổ chức thực hiện tốt các chủ trương, Nghị quyết, Chỉ  
thị, Kết luận của ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Quốc 
hội, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, Tỉnh Ủy, UBND tỉnh về công tác phòng, 

chống đại dịch Covid-19. Tổ chức thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của 
Trung ương, của tỉnh về công tác tư pháp, nhất là thực hiện các nhiệm vụ đã 
được đề ra tại Chương trình công tác tư pháp trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang 
năm 2021 (ban hành kèm theo Quyết định số 148/QĐ-UBND ngày 27/02/2021 
của UBND tỉnh). 

2. Tiếp tục tham mưu giúp chính quyền địa phương triển khai thi hành hiệu 
quả Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Ban hành văn bản quy phạm 
pháp luật; Nghị định số 154/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của 
Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Ban hành 
văn bản quy phạm pháp luật, Chỉ thị số 43/CT-TTg ngày 11/12/2020 của Thủ 
tướng Chính phủ về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống 

pháp luật và tăng cường hiệu quả thi hành pháp luật. Tập trung xây dựng, trình 
HĐND, UBND cùng cấp các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quản 
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lý của ngành Tư pháp đảm bảo đúng trình tự, thủ tục, tiến độ được giao. Đẩy 
mạnh công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật để kịp thời phát 
hiện, xử lý quy định trái pháp luật, mâu thuẫn, chồng chéo, không phù hợp với 
thực tiễn nhất là các quy định có nội dung liên quan đến công tác phòng, chống 
dịch Covid-19. 

3. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, tăng cường công tác tuyên 
truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, đặc biệt là các chủ chương, chính sách, quy 
định pháp luật có liên quan đến công tác phòng, chống dịch Covid-19. 

4. Tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực 
hành chính tư pháp, bổ trợ tư pháp; tập trung thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, 
Chủ tịch UBND tỉnh giao đảm bảo tiến độ, chất lượng; tiếp nhận và giải quyết 
kịp thời các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền; triển khai thực hiện có hiệu 
quả các kế hoạch thanh tra, kiểm tra, tiếp công dân, giải quyết đơn, thư; tăng 

cường thực hiện các biện pháp phòng, chống dịch Covid-19 theo đúng quy định. 

Trên đây là Báo cáo tổng kết đợt thi đua cao điểm lập thành tích chào 
mừng Kỷ niệm 76 năm Ngày Truyền thống ngành Tư pháp và Ngày Pháp luật 
nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và tình hình thực hiện phong trào thi 

đua đặc biệt do Thủ tướng Chính phủ phát động của Sở Tư pháp tỉnh Tuyên 
Quang./. 

 
Nơi nhận: 
- Bộ Tư pháp; 
- Vụ Thi đua - khen thưởng, BTP;     (B/cáo)  
- Trưởng KVTĐ khối cơ quan 
  Tư pháp các tỉnh MNPB; 
- Giám đốc; 
- Các Phó Giám đốc Sở; 
- Các phòng, đơn vị thuộc Sở; 
- Các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở; 
- Webside STP; 
- Lưu: VT, VP. KXThành.15b. 

GIÁM ĐỐC 
 

 
 

 
 

 
Nguyễn Thị Thược 
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